
I Ở tỉnh

1
Đại diện lãnh đạo Ban 

TĐKT
Sở Nội vụ

2
Đại diện Phòng Nghiệp vụ

Ban TĐKT, Sở Nội vụ

II Ở xã

3 Cao Quốc Tiến Bí thư Đảng ủy x

4 Đặng Văn Tân Phó Bí thư Đảng ủy x

5 Nguyễn Thị Tình Chủ tịch UBND (Chủ trì) x

6 Trần Quý Phó Chủ tịch UBND  x

7 Nguyễn Văn Trí Phó Chủ tịch UBND x

8 Trần Minh Tuấn Phó Chủ tịch HĐND x

9 Đinh Văn Bảo CT UBMTTQVN xã (Chủ trì) x

10 Lê Cao Sinh Trưởng Ban XD Đảng x

11 Phạm Như Tuấn Chánh VP ĐU x

12 Phạm Trường Thắng Trưởng Công an x

13 Võ Tấn Tự CN UBKT Đảng ủy x

14 Hồ Hoàng Nhân PCN UBKT Đảng ủy x

15 Phạm Văn Thịnh Phó Chánh VP ĐU

16 Trần Thế Nguyên Chánh VP HĐND&UBND x

17 Đinh Duy Huệ P Chánh VP HĐND&UBND x

18 Đinh Văn Lăng PCT UBMTTQVN xã x

19 Phạm Thị Trinh Nữ PCT UBMTTQVN xã x

20 Đinh Văn Min PCT UBMTTQVN xã x

21 Đinh Thị Hảo PCT UBMTTQVN xã x

22 Nguyễn Tiến Hoàng GĐ TT CUDVC x

23  Võ Đăng Hân Phó GĐ TT CUDVC

24 Lương Nhật Ân Nhân viên TT CUDVC x

25  Đinh Văn Hơn Phó Trưởng Ban XD Đảng

26 Trần Long Vĩ Trưởng phòng VH-XH x

27 Đinh Văn Hăng Phó Trưởng phòng VH-XH

28 Nguyễn Văn Trí Công chức Phòng VH-XH

STT Họ và tên Đơn vị công tác
ĐB diễn hình tiên tiến 
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29 Phạm Hồng Nhân Phó CNUBKT

30 Nguyễn Thị Thanh Phó CNUBKT

31 Nguyễn Tấn Tín GĐ TT PVHCC x

32 Trần Minh Tuân Trưởng Phòng KT x

33 Phạm Minh Chánh Trưởng Phòng KT

34 Thới Thị Thư PBan HĐND

35 Đặng Tấn Thiệu PBan HĐND

36 Phạm Đình Thư Hiệu trưởng THCS Sơn Tinh x

37 Nguyễn Thị Thanh Hồng Hiệu trưởng MN Sơn Tinh x

38 Phạm Thị Kim Loan Trưởng trạm y tế Sơn Màu x

39 Nguyễn Anh Tuấn Hiệu trưởng THCS Sơn Lập x

40 Tạ Hồng Phương Hiệu trưởng THCS Sơn Màu x

41 Võ Thị Yến Hiệu trưởng MN Sơn Màu x

42 Võ Thị Kim Thủy Hiệu trưởng MN Sơn Lập x

43 Đinh Văn Ná Trưởng trạm Y Tế Sơn Tinh x

44 Đinh Văn Bảy Phó trạm Y Tế Sơn Tinh x

45 Đinh Văn Lâm Chuyên viên HĐND

46 Đinh Thị Thuận UBMTTQ VN xã x

47 Nguyễn Ngọc Đạt Anh Công an xã x

48 Nguyễn Thị Bích Thuyết Phòng Kinh tế x

49 Nguyễn Thị Thanh UBKT Đảng ủy

50 Nguyễn Văn Chuyên BCH QS xã

51 Trần Ngọc Thông Phó trưởng ban XD Đảng

52 Nguyễn Thị Tiết GV TH&THCS Sơn Lập

53 Đinh Thị Thu  TT Cung ứng DVC

54 Đinh Thị Trinh Mầm non Bãi Màu

55 Phan Thị Thu Sang VPĐU

56 Nguyễn Thị Diệu Ban Xây dựng Đảng

57 Đinh Thị Linh VP UBND&HĐND

58 Phạm Thị Trang PHT Mầm non Sơn Lập x

59 Tuấn CV Phòng VHXH

60 Minh Xuân CV Phòng VHXH

III

61 Đinh Văn Báo Tà Ngàm x

62 Đinh Văn Mới Tà Ngàm x

63 Đinh Văn Lốp Tà Ngàm x

64 Đinh Thị Trinh Tà Ngàm x

65 Đinh Văn Bé Tà Ngàm x

66 Đinh văn Liêm Mang Trẫy x

67 Đinh Thị Thảo Mang Trẫy x

68 Đinh Văn Săng Mang Trẫy x

69 Đinh văn Thền Mang Trẫy x

Ở thôn



70 Đinh Văn Kham Mang Trẫy x

71 Đinh Văn Bắc Mang Rễ x

72 Võ Công Văn Mang Rễ x

73 Đinh Văn Lườm Mang Rễ x

74 Đinh Văn Dết Mang Rễ x

75 Đinh Văn Ẻo Mang Rễ x

76 Đinh Văn Sô Thôn Xà Ruông x

77 Đinh Thị Tắp Thôn Xà Ruông x

78 Đinh Văn Viên Thôn Xà Ruông x

79 Đinh Thị Điềm Thôn Xà Ruông x

80 Đinh Văn Quân Thôn Xà Ruông x

81 Đinh Thị Vương Thôn Nước Kĩa x

82 Đinh k Tốp Thôn Nước Kĩa x

83 Đinh Văn Bầu Thôn Nước Kĩa x

84 Đinh Văn Dáy Thôn Nước Kĩa x

85 Đinh Thị Nhạc Thôn Nước Kĩa x

86 Đinh Văn Veo Thôn Ra Tân x

87 Đinh Văn Mất Thôn Ra Tân x

88 Đinh Văn Minh Thôn Ra Tân x

89 Đinh Thị Tiên Thôn Ra Tân x

90 Đinh Văn Thư Thôn Ra Tân x

91 Đinh Văn Buần Thôn Ka Năng x

92 Đinh văn Nhích Thôn Ka Năng x

93 Đinh Văn Cấy Thôn Ka Năng x

94 Đinh Văn Phay Thôn Ka Năng x

95 Đinh Thị Chuốc Thôn Ka Năng x

96 Phạm Thanh Truyền Thôn Bà He x

97 Đinh Văn Trinh Thôn Bà He x

98 Đinh văn Pay Thôn Bà He x

99 Đinh Thị Kiều Thôn Bà He x

100 Đinh Văn Thoan Thôn Bà He x

101 Đinh văn Hôn Thôn Đăk Panh x

102 Đinh Văn Trời Thôn Đăk Panh x

103 Đinh văn Nhích Thôn Đăk Panh x

104 Đinh Thị Qua Thôn Đăk Panh x

105 Đinh Văn Tô Thôn Đăk Panh x

106 Đinh Văn Chi Thôn Đăk Pao x

107 Đinh Văn Xanh Thôn Đăk Pao x

108 Đinh Văn Tưng Thôn Đăk Pao x

109 Đinh Văn Trang Thôn Đăk Pao x

110 Đinh Văn Đu Thôn Đăk Pao x

111 Đinh Văn  Ôn Thôn Tà Vinh x



112 Đinh Văn Cành Thôn Tà Vinh x

113 Đinh Quang Phước Thôn Tà Vinh x

114 Đinh Văn Nhít Thôn Tà Vinh x

115 Đinh Thị Sắc Thôn Tà Vinh x

116 Đinh Văn Trời Thôn Hà Lên x

117 Đinh Văn Trị Thôn Hà Lên x

118 Đinh Văn Tha Thôn Hà Lên x

119 Đinh văn Trân Thôn Hà Lên x

120 Đinh Văn Thái Thôn Hà Lên x

Tổng cộng: 120 đại biểu 84 đại biểu

Ghi chú: Đại biểu chính thức là 84 người, đại biểu là lãnh đạo cấp trên và đại biểu mời là 36 người
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